
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 350.902.390.828 336.775.390.828 366.389.138.048 336.887.640.828 104,41 100,03

I Các khoản thu 100% 2.668.000.000 0 1.436.763.711 112.250.000 53,85

Phí, lệ phí 542.000.000 683.384.859 126,09

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 

của nhà nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân

Thu khác tại xã 2.126.000.000 753.378.852 112.250.000 35,44

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
11.459.000.000 0 27.646.338.167 0 241,26

1 Các khoản thu phân chia 6.959.000.000 0 19.792.285.730 0 284,41

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37.000.000 34.944.742 94,45

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình
11.596.000

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 3.000.000.000 7.704.083.509

 - Thuế TNCN 900.000.000 1.956.762.428 217,42

 - Thuế TNDN 209.849.066

 - Thuế tài nguyên 125.985.424

- Thu tiền sử dụng đât 3.007.000.000 9.685.921.752 322,11

- Thu tiền cho thuê đất, mặt nước 15.000.000 63.142.809 420,95

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
4.500.000.000 0 7.854.052.437 0

-Thuế GTGT 4.500.000.000 7.854.052.437

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 1.971.542.339 1.971.542.339 1.971.542.339 1.971.542.339 100,00 100,00

V Thu kết dư ngân sách năm trước 582.839.248 582.839.248 582.839.248 582.839.248 100,00 100,00

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 334.221.009.241 334.221.009.241 334.221.009.241 334.221.009.241 100,00 100,00

- Thu bổ sung cân đối 27.123.000.000 27.123.000.000 27.123.000.000 27.123.000.000 100,00 100,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 307.098.009.241 307.098.009.241 307.098.009.241 307.098.009.241 100,00 100,00

VII Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 530.645.342 0

Đơn vị: đồng

Biểu số 117/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Quyết toán đã được kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2026-2031 phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND, ngày  03 tháng 4 năm 2026  của UBND xã Tân Thành)
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